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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu:  

Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm y tế sử dụng năm 2022-2023 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT, ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế Quy định 

một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 201/TTr-SYT, ngày 26/7/2022 về 

việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Mua sắm vật tư y 

tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm y tế sử dụng năm 2022 – 2023 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Mua sắm vật 

tư y tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm y tế sử dụng năm 2022-2023 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị, với các nội dung sau: 

- Tên dự toán mua sắm: Vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm y tế năm 

2022 - 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị. 

Căn cứ tính chất kỹ thuật của vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm y tế, dự 

toán mua sắm phân chia thành 06 gói thầu. 

- Tổng trị giá 06 gói thầu: :  2.115.496.481 đồng. 



 (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm mười lăm triệu, bốn trăm chín mươi sáu 

ngàn, bốn trăm tám mươi mốt đồng). 

- Bên mời thầu và chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị. 

- Giá gói thầu: Giá gói thầu là tổng đơn giá từng mặt hàng trong kế hoạch 

được xây dựng trên cơ sở tham khảo giá trang thiết bị y tế trúng thầu của các cơ 

sở y tế trong vòng 12 tháng trước đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

tại Mục congkhaiketquathau.moh.gov.vn của Bộ Y tế. 

- Nội dung các gói thầu: Theo biểu đính kèm. 

 Điều 2. Sở Y tế chịu trách nhiệm giám sát và theo dõi việc thực hiện kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm tổ chức lựa 

chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ 

đúng các quy định hiện hành. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế; Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Như Điều 3;  KT. CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; PHÓ CHỦ TỊCH  

- CVP, PVP Lê Châu Long;  

- Lưu: VT, KGVXD. 
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KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Các gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm y tế sử dụng năm 2022-2023  

của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND, ngày       /       /2022 của UBND tỉnh Quảng Trị) 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(ĐVT: đồng) 
Nguồn vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

 

 

Danh mục 

các gói thầu 

 

1 

Gói thầu số 1: Mua 

sắm vật tư y tế tiêu 

hao sử dụng năm 

2022 - 2023 

199.845.570 

 

Nguồn ngân sách 

Nhà nước cấp, 

nguồn quỹ BHYT 

và các nguồn thu 

hợp pháp khác 

năm 2022 - 2023 

Chào hàng 

cạnh tranh 

rút gọn, 

qua mạng 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Quý III/ 2022 Trọn gói 30/6/2023 

 

 

 

Có Phụ lục 

kèm theo 

 

2 

Gói thầu số 2: Mua 

sắm phim X-quang 

và vật tư y tế sử 

dụng năm 2022 - 

2023 

46.794.700 

Nguồn ngân sách 

Nhà nước cấp, 

nguồn quỹ BHYT 

và các nguồn thu 

hợp pháp khác 

năm 2022 - 2023 

Chào hàng 

cạnh tranh 

rút gọn, 

qua mạng 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Quý III/ 2022 Trọn gói 30/6/2023 

 

 

Có Phụ lục 

kèm theo 

3 

Gói thầu số 3: Mua 

sắm hóa chất sốt 

xuất huyết sử dụng 

năm 2022 - 2023 

123.000.000 

Nguồn ngân sách 

Nhà nước cấp, 

nguồn quỹ BHYT 

và các nguồn thu 

hợp pháp khác 

năm 2022 - 2023 

Chào hàng 

cạnh tranh 

rút gọn, 

qua mạng 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Quý III/ 2022 Trọn gói 30/6/2023 

 

 

Có Phụ lục 

kèm theo 

4 

Gói thầu số 4: Mua 

hóa chất Cloramin 

B sử dụng năm 

2022 - 2023 

1.406.858.000 

Nguồn ngân sách 

Nhà nước cấp, 

nguồn quỹ BHYT 

và các nguồn thu 

hợp pháp khác 

năm 2022 - 2023 

Chào hàng 

cạnh tranh 

thông 

thường, 

qua mạng 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Quý III/ 2022 Trọn gói 30/6/2023 

 

Có Phụ lục 

kèm theo 



5 

Gói thầu số 5: Mua 

sắm hóa chất, sinh 

phẩm y tế sử dụng  

năm 2022 

284.103.781 

Nguồn ngân sách 

Nhà nước cấp, 

nguồn quỹ BHYT 

và các nguồn thu 

hợp pháp khác 

năm 2022 - 2023 

Chào hàng 

cạnh tranh 

thông 

thường, 

qua mạng 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Quý III/ 2022 Trọn gói 30/6/2023 

 

 

 Có Phụ lục 

kèm theo 

6 

Gói thầu số 6: Mua 

sắm hóa chất y tế 

sử dụng năm 2022 

- 2023 

54.894.430 

Nguồn ngân sách 

Nhà nước cấp, 

nguồn quỹ BHYT 

và các nguồn thu 

hợp pháp khác 

năm 2022 - 2023 

Chào hàng 

cạnh tranh 

rút gọn, 

qua mạng 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Quý III/ 2022 Trọn gói 30/6/2023 

 

 

Có Phụ lục 

kèm theo 

Tổng giá trị gói thầu: 2.115.496.481        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 1 
GÓI THẦU SỐ 1: MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO SỬ DỤNG NĂM 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND, ngày       /       /2022 của UBND tỉnh Quảng Trị) 

TT  
Tên vật tư y tế 

mời thầu 

Đơn vị 

tính 

Phân 

nhóm 
Đặc tính thông số kỹ thuật (nếu có) Số lượng Đơn giá  Thành tiền 

1 Băng cuộn vải  Cuộn 5 Kích thước 10cm x 5m 25 1.804 45.100 

2 
Bơm tiêm nhựa 

10ml + Kim 25G 
Cái 5 

Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, cỡ kim 25Gx1", đầu kim vát 3 

cạnh. Pittong có khía bẻ gãy để dễ hủy sau khi sử dụng. Không 

chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng bằng EO.  

20 1.500 30.000 

3 
Bơm tiêm nhựa 

1ml + Kim 25G 
Cái 5 Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, cỡ kim 26G 7.010 790 5.537.900 

4 
Bơm tiêm nhựa 

3ml + Kim 25G 
Cái 5 Bơm tiêm nhựa liền kim 3 ml, cỡ kim 25G. 10.300 790 8.137.000 

5 
Bơm tiêm nhựa 

3ml + Kim 23G 
Cái 5 Bơm tiêm nhựa liền kim 3 ml, cỡ kim 23G. 20.000 790 15.800.000 

6 
Bơm tiêm nhựa 

5ml + Kim 23G 
Cái 5 

Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, cỡ kim 23G, đầu kim sắc nhọn, 

vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi 

sử dụng 

2.600 790 2.054.000 

7 
Bơm tiêm nhựa 

5ml + Kim 25G 
Cái 5 Bơm tiêm nhựa liền kim 5 ml, cỡ kim 25G 1.200 790 948.000 

8 

Bông gạc đắp vết 

thương đã tiệt 

trùng 

Cái 5 Kích thước 6cm x 15 cm 310 2.352 729.120 

9 Bông hút nước Kg 5 Gói 1 kg 32 168.000 5.376.000 

10 Bông tẩm cồn Hộp 5 Hộp 100 miếng 100 56.000 5.600.000 

11 Dây truyền dịch Bộ 5 

Kim chai chất liệu từ hạt nhựa ABS; Dây dẫn chất liệu nhựa 

Polyvinyl Clorua và silicon. Chiều dài dây 1500mm. Tốc độ 

truyền 1ml = 20 giọt. 

22 4.400 96.800 

12 

Gạc đắp vết 

thương vô trùng 

6x10cm 

Miếng 5 
- Kích thước:6x10 cm 

10 1.800 18.000 
- Chất liệu: Gạc hút nước 



13 
Găng tay khám rời 

các cỡ số  
Đôi 5 

Găng tay được sản xuất từ nguyên liệu cao su tự nhiên, găng 

tay sử dụng trong thăm khám.  Chưa vô trùng, có phủ bột 

chống dính (bột ngô biến tính loại có thể được dịch cơ thể hấp 

thụ đạt tiêu chuẩn dược điển Mỹ). Lượng bột: max 80mg/đôi. 

Lượng Protein: max 200µg/dm2. Sản xuất theo công nghệ 

NANO, không gây kích ứng da.   

15.750 2.000 31.500.000 

14 

Găng tay phẩu 

thuật vô trùng cỡ 

số 6,5; 7; 7,5 và 8 

Đôi 5 

- Chiều dài (mm): 275 ± 5 (cỡ số 6,5); 282 ± 7 (cỡ số 7; 7,5 và  

8) 

200 5.250 1.050.000 

- Chiều rộng (mm): 83 ± 5 (cỡ số 6,5);  89 ± 5 (cỡ số 7);  95 ± 5 

(cỡ số 7,5); 102 ± 6 (cỡ số 8) 

- Độ dày một lớp (mm):  0,15 ÷ 0,21 

- Cường lực kéo đứt tối thiều: 

+ Trước lão hóa: 15N 

+ Sau lão hóa: 11 N 

(Hoặc tương đương)  

15 

Khẩu trang 3 lớp, 

nẹp mũi, đã tiệt 

trùng 

Cái 5 
Khẩu  trang không gây kích ứng da. Chất liệu: vải PP không 

dệt, tiệt trùng gói 1 cái 
25.700 1.500 38.550.000 

16 

Khẩu trang y tế 

màng than hoạt 

tính 3 lớp 

Cái 5 
Khẩu  trang không gây kích ứng da. Chất liệu: vải PP không 

dệt, có lớp than hoạt tính 
500 945 472.500 

17 
Kim cánh bướm 

các cỡ số 
Cái 5 Cỡ kim 23G x ¾", 25G x ¾" và các cỡ khác theo yêu cầu. 10 1.365 13.650 

18 
Kim lấy thuốc các 

cỡ số 
Cái 5 Kim các số. Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim 100 345 34.500 

19 
Lọ đựng bệnh 

phẩm 
Lọ 5 Lọ nhựa có nhãn, có nắp 100 1.500 150.000 

20 
Lọ nhựa đựng mẫu 

phân có nắp 
Lọ 5 

Dung tích 50 ml, có nhãn ghi thông tin mẫu bệnh phẩm, có nắp 

đậy, có thìa lấy mẫu phân bên trong gắn với nắp đậy 
100 1.260 126.000 



21 

Ống nghiệm có 

chất chống tiêu 

đường kích thước 

các cỡ 

Cái 5 Ống nghiệm Chimigly 2ml 600 1.000 600.000 

22 
Ống nghiệm 

EDTA  
Cái 5 Chất liệu: Poly Propylen, chứa EDTA, thể tích  2ml.  2.700 740 1.998.000 

23 

Ống nghiệm 

Heparine chống 

đông  

Cái 5 

Kích thước 12x75(mm) có nắp. Hóa chất bên trong là chất 

kháng đông Heparin Lithium, thể tích vừa đủ kháng đông cho 

2ml máu. 

300 900 270.000 

24 

Ống nghiệm nhựa 

có nắp có nhãn 

không có chất 

chống đông 

Cái 5 Ống nghiệm nhựa PP 5ml nắp, có nhãn 4.500 900 4.050.000 

25 
Que đè lưỡi gỗ tiệt 

trùng 
Cái 5 

Chất liệu được chế biến từ gỗ. Đảm bảo tiệt trùng và đóng gói 

riêng biệt từng cái.  
10.000 350 3.500.000 

26 

Tăm bông lấy 

bệnh phẩm vô 

trùng 

Que 5 Tiệt trùng từng ống 200 2.500 500.000 

27 
Bao cao su tránh 

thai 
Cái 6 

- Chất liệu: cao su thiên nhiên - Độ dày khoảng: 0.04 - 

0.08mm, chiều dài > 170mm, đường kính khoảng 52 ± 2mm - 

Đặc tính: không gân gai, không mùi, không gây kích ứng 

40.700 900 36.630.000 

28 Băng dính cá nhân  Miếng 6 Kích thước 2cm x 6cm 100 357 35.700 

29 Băng dính lụa  Cuộn 6 
Kích thước 2,5cm x 5m; Phần nền bằng vải lụa, chất keo là 

oxid kẽm không dùng dung môi. 
53 25.000 1.325.000 

30 
Bộ trang phục 

chống dịch 
Bộ 6 Bộ Trang phục chống dịch cấp độ 2; 7 khoản  110 55.000 6.050.000 

31 Bông cắt vô trùng  Gói  6 
Bông cắt vô trùng 2x2cm chất liệu 100% bông xơ tự nhiên, 

thành phần chính là CELLULOSE, màu trắng.  
154 7.875 1.212.750 

32 
Dây thở Oxy 2 lổ 

(người lớn, trẻ em) 
Cái 6 

Kích cỡ: người lớn, trẻ em, 2 nhánh, nhựa PVC pha silicone 

trung tính, không gây kích ứng, màu xanh ve chai nhạt, dài 

210cm; lòng dây hình sao đ.k 6mm, đầu luồn mũi bằng silicon, 

cong mềm mại tiếp xúc vùng mũi bệnh nhân không gây khó 

chịu, có gá đỡ, đầu nối đa năng, đóng gói vô trùng từng cái 

4 7.350 29.400 



33 
Giấy điện tim 6 

cần  
Xấp 6 

Kích thước : 110mm x 140 mm x 143 sheets 
20 38.400 768.000 

(Giấy trắng không sọc) 

34 
Giấy in siêu âm 

đen trắng 
Cuộn 6 Kích thước 110mm x 20m 55 144.000 7.920.000 

35 Hộp an toàn Hộp 6 Dung tích 5 lít chất liệu bìa cứng caton dùng 1 lần 150 14.500 2.175.000 

36 Khẩu trang N95 Cái 6 Mã 8210,1860,1860s 125 36.000 4.500.000 

37 Kim chích máu Cái 6 Kim bằng sắt hình lá lúa sắc nhọn. Kim lấy máu tiệt trùng 2.900 450 1.305.000 

38 Ống Falcon 15ml Cái  6 

Ống ly tâm đáy chóp bằng nhựa. Nắp vặn. Thiết kế kín, chống 

rò rỉ . Chia vạch được in bằng mực đen trên thân ống giúp dễ 

dàng quan sát. 

200 4.600 920.000 

39 
Ống nghiệm nhựa 

có nắp 
Cái 6 Thể tích 5ml . Kích thước ống nghiệm 12x75 6.100 800 4.880.000 

40 
Bông không thấm 

nước 
Kg 6 Bông mỡ. Gói 1 kg 1 124.950 124.950 

41 Đầu côn trắng  Cái 

Không 

áp 

dụng 

Hút từ 0,5-10  µl 2.000 180 360.000 

42 Đầu côn vàng Cái 

Không 

áp 

dụng 

Hút 200 µl 6.000 56 336.000 

43 Đầu côn xanh Cái 

Không 

áp 

dụng 

Hút từ 1000 µl 6.000 112 672.000 

44 
Đĩa Petri nhựa 

Ө90 
Cái 

Không 

áp 

dụng 

Đĩa peptri nhựa đường kính 90 mm 200 1.680 336.000 

45 Lam kính Hộp 

Không 

áp 

dụng 

Lam kính trơn, chất liệu: kính 150 20.000 3.000.000 

46 Lam kính nhám Hộp 

Không 

áp 

dụng 

1 đầu nhám, 
4 19.800 79.200 

Vật liệu cấu thành: Kính. 

Cộng: 46 khoản     199.845.570 



PHỤ LỤC 2 

GÓI THẦU SỐ 2: MUA SẮM PHIM X-QUANG VÀ VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG NĂM 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND, ngày       /       /2022 của UBND tỉnh Quảng Trị) 

TT  Tên vật tư y tế mời thầu 
Đơn vị 

tính 

Phân 

nhóm 
Đặc tính thông số kỹ thuật (nếu có) Số lượng Đơn giá  Thành tiền 

1 
Phim X-quang kỹ thuật số 

in nhiệt 
Tấm 3 

In nhiệt. Kích thước  25x30 cm (10x12 in). 

Dùng cho  máy in Agfa  hoặc tương đương. 
500 24.906 12.453.000 

2 Dây garô Cái  5 Chất liệu thun cotton, có gai dán 2 1.450 2.900 

3 Khí Oxy y tế Bình 5 
Oxy khí dùng trong y tế, hàm lượng > 99,6%, 

Bình 10 lít 
1 50.000 50.000 

4 Hộp đựng bông cồn Cái 6 Chất liệu Inox 3 35.000 105.000 

5 
Màng lọc Cellulose 

Nitrate filter 0,45 µm 
Hộp 6 Hộp 100 tờ 4 2.200.000 8.800.000 

6 Máy đo huyết áp điện tử Cái  6 

Giới hạn đo: Huyết áp: từ 0 đến 299 mmHg. 

Nhịp tim: từ 40 đến 180 nhịp/phút. Độ chính 

xác Huyết áp: ±3 mmHg. Nhịp tim: ± 5 %. 

4 895.000 3.580.000 

7 Nhiệt kế Cái 6 

Nhiệt kế thủy ngân đo thân nhiệt, khoảng đo 

từ 35oC đến 42oC. Gồm 2 phần: Phần cảm 

nhận nhiệt độ là bầu đựng thủy ngân và phần 

hiển thị kết quả là thang chia vạch 

10 19.600 196.000 

8 
Nhiệt kế hồng ngoại  đo 

trán 
Cái  6 

Kiểm tra nhiệt độ cơ thể vùng trán, cho kết 

quả chính xác trong 1s, đo được nhiệt độ môi 

trường, vật thể, bộ nhớ 30 lần 

17 850.000 14.450.000 

9 
Panh y tế thẳng không 

mấu bằng Inox 
Cái 6 Kích thước:14-18cm 3 48.000 144.000 

10 Pipet nhựa 10ml Cái  6 Chất liệu nhựa y tế 10ml 300 7.500 2.250.000 

11 Vòng tránh thai Cái 6 Vòng chữ T, tiệt trùng 200 23.000 4.600.000 

12 Cây Spatula Que 6 
Que gỗ bẹt hai đầu. Kích thước 

180x18x2mm. 
200 819 163.800 

Cộng: 12 khoản             46.794.700 



PHỤ LỤC 3 

 

GÓI THẦU SỐ 3: MUA HÓA CHẤT SỐT XUẤT HUYẾT SỬ DỤNG NĂM 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND, ngày       /       /2022 của UBND tỉnh Quảng Trị) 

 

 

STT  Tên vật tư y tế mời thầu 
Đơn vị 

tính 

Phân 

nhóm 
Đặc tính thông số kỹ thuật (nếu có) Số lượng Đơn giá  Thành tiền 

1 
Hóa chất diệt muỗi hoạt chất 

Permethrin 
Lít 

Không 

áp dụng 
permethrin 500 g /lít, hàm lượng: 50EC 150 820.000 123.000.000 

Cộng: 01 khoản      123.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 4 

GÓI THẦU SỐ 4: MUA HÓA CHẤT CLORAMIN B SỬ DỤNG NĂM 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND, ngày       /       /2022 của UBND tỉnh Quảng Trị) 

                

STT  
Tên vật tư y tế 

mời thầu 

Đơn vị 

tính 

Phân 

nhóm 
Đặc tính thông số kỹ thuật (nếu có) Số lượng 

Đơn 

giá  
Thành tiền 

1 Cloramin B Kg 6 

Hóa chất khử khuẩn Cloramin B dạng bột. 

4.721 298.000 1.406.858.000 

CTHH: C6H5SO2NClNa.3H20.  Hàm lượng: 25%. 

Cộng: 01 khoản  1.406.858.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 5 

GÓI THẦU SỐ 5: MUA SẮM HÓA CHẤT, SINH PHẨM Y TẾ SỬ DỤNG NĂM 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND, ngày       /       /2022 của UBND tỉnh Quảng Trị) 

STT  
Tên vật tư y tế mời 

thầu 

Đơn vị 

tính 

Phân 

nhóm 
Đặc tính thông số kỹ thuật (nếu có) Số lượng Đơn giá  Thành tiền 

1 Gel siêu âm Lít 5 

Mức chất lượng : Gel trong, đồng chất, không có vật lạ; 

Tan hoàn toàn trong nước; Độ PH ( dung dịch 20% trong 

nước) từ 3,0 – 7,0; Giới hạn kim loại nặng (qui ra chì): 

pmm không lớn hơn 10; Giới hạn arsen: pmm không lớn 

hơn 10;  Không có Formaldehyd; Không kích ứng trên da; 

6 57.981 347.886 

2 
Dung dịch sát khuẩn 

tay nhanh 
Lít 6 Ethanol + tá dược+ hương liệu, chai 500ml 375 130.000 48.750.000 

3 

Sinh phẩm Elisa phát 

hiện giun đầu gai 

(Gnathostoma  

spinigerum) 

Test 6 ELISA Kit 192 41.536 7.975.000 

4 

Sinh phẩm Elisa phát 

hiện giun đũa chó 

(Toxocara canis) 

Test 6 

Bộ xét nghiệm Toxocara ELISA dùng để phát hiện định 

tính kháng thể IgG kháng Toxocara trong mẫu huyết thanh 

và huyết tương người. - Độ nhạy: 87.5% - Độ đặc hiệu: 

93.5% - Ủ ở nhiệt độ phòng. - Tổng thời gian ủ: 20 phút - 

Có FDA 

192 49.896 9.580.000 

5 

Sinh phẩm Elisa phát 

hiện giun lươn 

(Strongyloides 

stercoralis ) 

Test 6 

Thành phần: Kit 96 giếng, Enzyme kết hợp (Một chai 

chứa 11ml chứa protein A kết hợp với peroxidase), 

Control dương (chai chứa 1ml), Control âm (chai chưa 

1ml ), Chất hiện màu ( chai chứa 11ml TMB),  Nước rửa ( 

chai chứa 25ml ), Butffer pha loãng huyết thanh ( 2 chai 

chứa 30 ml butffer), Dung dịch ngừng phản ứng ( 1 chai 

chứa 11ml của 0.73M phosphoric acid) 

192 52.325 10.046.400 

Sử dụng bước sóng 450nm và 650nm đến 620nm   

Nhạy 100%; Đặc hiệu 100%   

 Nhiệt độ bảo quản : 2-8 độ C 



6 

Sinh phẩm Elisa phát 

hiện giun xoắn 

(Trichinella spiralis) 

Test 6 

Thành phần: Kit 96 giếng; Enzyme kết hợp (Một chai 

chứa 11ml chứa protein A kết hợp với peroxidase); 

Control dương (chai chứa 1ml); Control âm (chai chưa 

1ml); Chất hiện màu (chai chứa 11ml TMB); Nước rửa 

(chai chứa 25ml); Butffer pha loãng huyết thanh ( 2 chai 

chứa 30 ml butffer);Dung dịch ngừng phản ứng (1 chai 

chứa 11ml của 0.73M phosphoric acid) 

96 52.645 5.053.965 

Sử dụng bước sóng 450nm và 650nm đến 620nm. Nhạy 

100%. Đặc hiệu 100%.Nhiệt độ bảo quản : 2-8 độ C 

7 

Sinh phẩm Elisa phát 

hiện sán dãi chó 

(Echinococus) 

Test 6 Hộp 96 test  96 49.896 4.790.000 

8 

Sinh phẩm Elisa phát 

hiện sán dây lợn 

(Taenia solium) 

Test 6 

Bộ xét nghiệm Cysticercosis ELISA dùng để phát hiện 

định tính kháng thể IgG kháng Taenia solium trong mẫu 

huyết thanh và huyết tương người. - Độ nhạy:96% - Độ 

đặc hiệu: 88% - Ủ ở nhiệt độ phòng. - Tổng thời gian ủ: 20 

phút - Có FDA 

192 52.645 10.107.930 

9 

Sinh phẩm Elisa phát 

hiện sán lá gan lớn 

(Fasciola hepatica) 

Test 6 

Bộ xét nghiệm sán lá gan lớn ELISA dùng để phát hiện 

định tính kháng thể IgG kháng Fasciola trong mẫu huyết 

thanh và huyết tương người. - Độ nhạy:100% - Độ đặc 

hiệu: 100% - Ủ ở nhiệt độ phòng. - Tổng thời gian ủ: 20 

phút - Có FDA 

192 49.896 9.580.000 

10 
Sinh phẩm Elisa tìm 

HIV 
Test 6 Hộp 96 test 480 36.700 17.616.000 

11 
Test nhanh chẩn đoán 

giang mai 
Test 6 

Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng 

Treponema pallidum. ; 
100 16.500 1.650.000 

12 
Test nhanh chẩn đoán 

lao 
Test 6 Test dạng khay 300 22.500 6.750.000 

13 
Test nhanh chẩn đoán 

morphin  
Test 6 

Phát hiện định tính nhanh morphin, opiate và các chất 

chuyển hóa của chúng trong mẫu nước tiểu người ở nồng 

độ giá trị cut-off (ngưỡng phát hiện) là 300 ng/ml. Độ 

nhạy tương quan: 100%, Độ đặc hiệu tương quan: 100%. 

587 16.000 9.392.000 



14 

Test nhanh chẩn đoán 

viêm gan B (HBsAg) 

(dạng khay) 

Test 6 Xét nghiệm nhanh chẩn đoán viêm gan B. Dạng khay. 450 11.500 5.175.000 

15 
Test nhanh chẩn đoán 

HIV dạng khay 
Test 6 ĐỂ dùng làm 3 test khẳng định HIV 6.000 21.000 126.000.000 

16 TSH ELISA Test 6 
Theo máy đọc Elisa Bio-rad hoặc Elisa Thermo 

384 29.400 11.289.600 
(96 test/hộp) 

Cộng : 16 khoản        284.103.781 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 6 

GÓI THẦU SỐ 6: MUA SẮM HÓA CHẤT Y TẾ SỬ DỤNG NĂM 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND, ngày       /       /2022 của UBND tỉnh Quảng Trị) 

STT  Tên vật tư y tế mời thầu 
Đơn 

vị tính 

Phân 

nhóm 
Đặc tính thông số kỹ thuật (nếu có) Số lượng Đơn giá  Thành tiền 

1 Acid uric + standard ml 3 Hộp (100ml x 4, Standar) 400 3.867 1.546.800 

2 GGT ml 3 Hóa chất định lượng Gamma Glutamyl Tranferase 200 7.840 1.568.000 

3 Sample Cup  Cái 3 1000 cái/gói 500 1.797 898.500 

4 Cồn 96 độ Lít 5 Ethhanol 96% 10 35.000 350.000 

5 ABX Cleaner ml 6 Hộp/chai 5.000 4.346 21.730.000 

6 Acid Acetic Lít 6 Chai 500ml 6 962.500 5.775.000 

7 Cholesterol + standard  ml  6   500 6.167 3.083.500 

8 Cồn tuyệt đối Lít 6  Ethanol 99.5 % Đạt tiêu chuẩn DĐVN 5 5 72.960 364.800 

9 
ORTHO -

PHTHALADEHYDE 
Lít 6 

Thành phần: ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%. 

pH 7.2- 7.8. Công thức không gây ăn mòn, có bảng 

vật liệu tương thích 

5 844.770 4.223.850 

10 
Dung dịch sát khuẩn 

Steranios 2% 
Can 6 

Khử khuẩn mức độ cao, tiệt trùng lạnh dụng cụ nội 

soi và các dụng cụ không chịu nhiệt. Steranios 2% là 

một dung dịch Glutaraldehyde 2% (2% của dung 

dịch nguyên chất 100%). Dung dịch đệm pH6 với sự 

hiện diện của chất xúc tác bề mặt. 

4 404.745 1.618.980 

11 Dầu soi kính Chai 6 Chai 500 ml 4 1.705.000 6.820.000 

12 Giêm sa ml 6 Dung dịch màu nâu, mùi hắc, dể bay hơi.  1.504 3400 5.113.600 

13 Lugol 5% ml 6 Lugol chai 500ml 501 1.400 701.400 

14 
Test thử nước tiểu 11 

thông số 
Test 6 Test 200 5.500 1.100.000 

Cộng: 14 khoản                 54.894.430 
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